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1 1 Nguyễn Trường Thanh 13/01/1972 Chủ hộ 5 4 x Xóm Tân Tiến

2 Dương Thị Lộc 01/01/1978 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Nguyễn Thị Vân Anh 08/06/1997 Con Xóm Tân Tiến

4 Nguyễn Trà My 17/07/2012 Con Xóm Tân Tiến

5 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/06/2002 Con Xóm Tân Tiến

2 1 Đinh Văn Chinh 04/11/1964 Chủ hộ 4 2 x Xóm Tân Tiến

2 Đinh Thị Hương 12/02/1974 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Đinh Thị Hoài Thơm 01/04/2003 Con Xóm Tân Tiến

4 Đinh Tuấn Phong 03/02/1997 Con Xóm Tân Tiến

3 1 Dương Minh Tuấn 20/12/1970 Chủ hộ 4 2 x Xóm Tân Tiến

2 Dương Thị Tuyết 19/04/1973 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Dương Minh Huy 05/08/2000 Con Xóm Tân Tiến

4 Dương Thị Thu Hiền 03/11/1995 Con Xóm Tân Tiến

4 1 Dương Văn Minh 04/01/1973 Chủ hộ 4 2 x Xóm Tân Tiến

2 Phan Thị Linh 20/12/1977 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Dương Đức Nhân 12/06/2000 Con Xóm Tân Tiến
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4 Dương Thị Ngọc Ánh 06/04/2006 Con Xóm Tân Tiến

5 1 Nguyễn Thị Minh 08/10/1963 Chủ hộ 3 2 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Trung Hiếu 05/07/1987 Con Xóm Tân Tiến

3 Nguyễn Thị Nguyên 17/09/1991 Con dâu Xóm Tân Tiến

6 1 Hoàng Văn Huynh 01/01/1976 Chủ hộ 3 1 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Thị Ngân 22/09/1981 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Hoàng Văn Toàn 12/01/2008 Con Xóm Tân Tiến

7 1 Đinh Văn Chiến 18/10/1973 Chủ hộ 4 3 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Thị Hảo 08/05/1978 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Đinh Thị Thảo Nguyên 27/01/2007 Con Xóm Tân Tiến

4 Đinh Thị Thảo Ngân 06/01/2009 Con Xóm Tân Tiến

8 1 Lưu Thị Mai 20/09/1961 Chủ hộ 5 4 x Xóm Tân Tiến

2 Trần Văn Hùng 05/05/1985 Con Xóm Tân Tiến

3 Ngô Thị Phượng 08/08/1988 Con dâu Xóm Tân Tiến

4 Trần Tuệ Anh 01/09/2017 Cháu Xóm Tân Tiến

5 Trần Tuệ Nhi 04/12/2023 Cháu Xóm Tân Tiến

9 1 Nguyễn Ngọc Biên 12/05/1983 Chủ hộ 4 1 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Thị Mây 10/04/1986 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Nguyễn Ngọc Huy 28/04/2017 Con Xóm Tân Tiến

4 Nguyễn Ngọc Hiếu 12/12/2009 Con Xóm Tân Tiến

10 1 Trần Đức Việt 01/05/1957 Chủ hộ 3 1 x Xóm Tân Tiến

2 Phan Thị Hoan 23/12/1960 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Trần Văn Biên 16/10/1982 Con Xóm Tân Tiến

11 1 Trương Đức Dũng 18/07/1977 Chủ hộ 4 1 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Thị Phương 15/01/1983 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Trương Đức Quang 15/01/2006 Con Xóm Tân Tiến

4 Trương Đức Khôi 30/06/2008 Con Xóm Tân Tiến



12 1 Phan Công Hóa 02/12/1957 Chủ hộ 3 2 x Xóm Tân Tiến

2 Võ Thị Chinh 20/10/1960 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Bành Thị Khuyên 29/04/1996 Con Xóm Tân Tiến

13 1 Trương Văn Tính 16/12/1968 Chủ hộ 4 1 x Xóm Tân Tiến

2 Trần Thị Hường 01/02/1968 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Trương Văn Thành 15/08/1992 Con Xóm Tân Tiến

4 Trương Thành Danh 29/06/2015 Con Xóm Tân Tiến

14 1 Trần Viết Tiến 22/11/1975 Chủ hộ 3 1 x Xóm Tân Tiến

2 Phùng Thị Chinh 10/10/1976 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Trần Anh Tuấn 22/06/2006 Con Xóm Tân Tiến

15 1 Ngô Xuân Hùng 03/09/1978 Chủ hộ 5 3 x Xóm Tân Tiến

2 Dương Thị Mai 20/02/1985 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Ngô Thị Ngọc Trâm 15/01/2011 Con Xóm Tân Tiến

4 Ngô Thị Linh Đan 14/09/2013 Con Xóm Tân Tiến

5 Ngô Xuân Anh Khoa 06/07/2023 Con Xóm Tân Tiến

16 1 Dương Văn Lợi 07/03/1972 Chủ hộ 2 1 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Thị Bích 28/12/1985 Vợ Xóm Tân Tiến

17 1 Lê Văn Quế 16/11/1967 Chủ hộ 3 1 x Xóm Tân Tiến

2 Dương Thị Phương 12/06/1970 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Lê Đức Trí 23/05/1996 Con Xóm Tân Tiến

18 1 Đinh Văn Thắng 16/08/1977 Chủ hộ 4 2 x Xóm Tân Tiến

2 Đặng Thị Tình 09/11/1983 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Đinh Tuấn Khôi 16/07/2011 Con Xóm Tân Tiến

4 Đinh Bảo Ngọc 18/02/2024 Con Xóm Tân Tiến

19 1 Lê Thanh Hà 01/12/1963 Chủ hộ 2 1 x Xóm Tân Tiến

2 Ngô Thị Thủy 01/04/1967 Vợ Xóm Tân Tiến

20 1 Trần Văn Phước 12/10/1968 Chủ hộ 2 1 x Xóm Tân Tiến



2 Nguyễn Thị Huệ 01/02/1971 Vợ Xóm Tân Tiến

21 1 Trần Văn Tuấn 30/06/1992 Chủ hộ 4 1 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Thị Điệp 02/09/1994 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Trần Đức Anh 09/04/2017 Con Xóm Tân Tiến

4 Trần Tú Anh 28/10/2021 Con Xóm Tân Tiến

22 1 Đinh Văn Thiện 24/04/1989 Chủ hộ 4 1 x Xóm Tân Tiến

2 Hoàng Thị Lệ Hằng 19/05/2000 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Đinh Văn Đại Thành 29/07/2018 Con Xóm Tân Tiến

4 Đinh Văn Đại Phát 29/07/2018 Con Xóm Tân Tiến

23 1 Trần Văn Tiệp 15/08/1982 Chủ hộ 2 1 x Xóm Tân Tiến

2 Đinh Thị Ngân 20/04/1984 Vợ Xóm Tân Tiến

24 1 Lê Văn Thạch 24/03/1988 Chủ hộ 4 3 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Thị Ngọc Mùi 28/02/1991 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Lê Phương Linh 26/09/2014 Con Xóm Tân Tiến

4 Lê Ngọc Oanh 28/02/2013 Con Xóm Tân Tiến

25 1 Dương Văn Điệp 02/02/1978 Chủ hộ 2 1 x Xóm Tân Tiến

2 Mai Thị Trang 10/12/1991 Vợ Xóm Tân Tiến

26 1 Đinh Quang Lợi 13/08/1980 Chủ hộ 5 3 x Xóm Tân Tiến

2 Trần Thị Hoà 10/10/1982 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Đinh Phương Linh 22/01/2012 Con Xóm Tân Tiến

4 Đinh Quang Bảo 31/10/2015 Con Xóm Tân Tiến

5 Đinh Phương Hoài 16/06/2021 Con Xóm Tân Tiến

27 1 Đinh Văn Lương 01/04/1963 Chủ hộ 2 1 x Xóm Tân Tiến

2 Ngô Thị Tằm 10/11/1968 Vợ Xóm Tân Tiến

28 1 Nguyễn Bá Đức 16/01/1982 Chủ hộ 4 1 x Xóm Tân Tiến

2 Dương Thị Sắc 20/11/1984 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Nguyễn Tuấn Minh 01/06/2010 Con Xóm Tân Tiến



4 Nguyễn Mạnh Tuấn 09/11/2006 Con Xóm Tân Tiến

29 1 Phan Công Tâm 02/12/1988 Chủ hộ 4 2 x Xóm Tân Tiến

2 Phan Thị Soa 12/09/1989 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Phan Hà Anh 04/07/2018 Con Xóm Tân Tiến

4 Phan Công Anh Tuấn 16/05/2012 Con Xóm Tân Tiến

30 1 Nguyễn Văn Bôn 24/04/1983 Chủ hộ 4 1 x Xóm Tân Tiến

2 Ngô Thị Hiền 24/05/1991 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Nguyễn Văn Thi 08/09/2012 Con Xóm Tân Tiến

4 Nguyễn Hải Đăng 09/07/2019 Con Xóm Tân Tiến

31 1 Nguyễn Kim Hùng 28/02/1989 Chủ hộ 4 1 x Xóm Tân Tiến

2 Võ Thị Ánh 27/08/1996 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Nguyễn Kim Hải Phong 27/01/2023 Con Xóm Tân Tiến

4 Nguyễn Kim Đăng Khoa 13/08/2025 Con Xóm Tân Tiến

32 1 Trần Văn Cường 15/06/1958 Chủ hộ 6 3 x Xóm Tân Tiến

2 Lê Thị Hằng 04/10/1968 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Trần Đức Trung 21/03/1988 Con Xóm Tân Tiến

4 Trần Thị Hoài Thu 04/05/1992 Con Xóm Tân Tiến

5 Trần Đức Hiếu 01/03/2016 Cháu Xóm Tân Tiến

6 Trần Thị Thuỳ 07/11/2018 Cháu Xóm Tân Tiến

33 1 Lê Đức Nghĩa 10/08/1974 Chủ hộ 1 0 x Xóm Tân Tiến

34 1 Hoàng Văn Ánh 07/03/1989 Chủ hộ 4 2 x Xóm Tân Tiến

2 Phan Thị Danh 12/07/1993 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Hoàng Quốc Huy 04/03/2016 Con Xóm Tân Tiến

4 Hoàng Cát Tường Vy 13/02/2021 Con Xóm Tân Tiến

35 1 Đinh Văn Nho 26/10/1993 Chủ hộ 1 0 x Xóm Tân Tiến

36 1 Nguyễn Hải Âu 10/09/1960 Chủ hộ 5 3 x Xóm Tân Tiến

2 Đinh Thị Hải 12/06/1963 Vợ Xóm Tân Tiến



3 Nguyễn Văn Quảng 10/09/1990 Con Xóm Tân Tiến

4 Nguyễn Thị Bình 03/05/1993 Con Xóm Tân Tiến

5 Nguyễn Thị Tâm 01/10/1997 Con Xóm Tân Tiến

37 1 Trần Thị Thơ 01/07/1971 Chủ hộ 2 1 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Văn Khanh 02/06/1998 Con Xóm Tân Tiến

38 1 Trần Đức Minh 15/05/1963 Chủ hộ 3 1 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Thị Thanh 01/08/1965 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Trần Đức Đạt 05/12/1991 Con Xóm Tân Tiến

39 1 Lê Thị Quyết 25/05/1952 Chủ hộ 2 2 x Xóm Tân Tiến

2 Trần Thị Sen 28/05/1988 Con Xóm Tân Tiến

40 1 Dương Văn Hoa 15/07/1960 Chủ hộ 3 1 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Thị Hải 10/08/1963 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Dương Văn Đỉnh 03/04/1994 Con Xóm Tân Tiến

41 1 Nguyễn Thị Tú 10/06/1973 Chủ hộ 2 1 x Xóm Tân Tiến

2 Đinh Văn Nho 26/10/1993 Con Xóm Tân Tiến

42 1 Hoàng Trung Thông 25/05/1965 Chủ hộ 4 2 x Xóm Tân Tiến

2 Dương Thị Mạo 30/04/1975 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Hoàng Tuấn 02/07/1998 Con Xóm Tân Tiến

4 Hoàng Thị Thu Trang 23/04/2000 Con Xóm Tân Tiến

43 1 Nguyễn Thị Sửu 10/11/1973 Chủ hộ 2 1 x Xóm Tân Tiến

2 Trần Văn Du 18/06/1998 Con Xóm Tân Tiến

44 1 Trần Thị Thủy 01/08/1970 Chủ hộ 3 2 x Xóm Tân Tiến

2 Trương Thị Thùy Dung 23/11/2007 Con Xóm Tân Tiến

3 Lê Thị Tuyết 14/08/1999 Con Xóm Tân Tiến

45 1 Trần Đức Thành 27/12/1988 Chủ hộ 4 2 x Xóm Tân Tiến

2 Trần Thị Dung 20/10/1992 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Trần Thị Trà My 01/06/2012 Con Xóm Tân Tiến



4 Trần Đức Phú 18/07/2014 Con Xóm Tân Tiến

46 1 Trần Thị Hường 01/02/1968 Chủ hộ 4 2 x Xóm Tân Tiến

2 Trương Văn Thành 15/08/1992 Con Xóm Tân Tiến

3 Trương Thành Danh 29/06/2015 Cháu Xóm Tân Tiến

4 Trương Huỳnh Bảo Trâm 11/04/2018 Cháu Xóm Tân Tiến

47 1 Trần Văn Khuê 12/11/1977 Chủ hộ 5 3 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Thị Thủy 25/06/1986 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Trần Thị Duyên 01/05/2006 Con Xóm Tân Tiến

4 Trần Thị Kim Anh 24/08/2012 Con Xóm Tân Tiến

5 Trần Văn Hồng Ân 04/05/2018 Con Xóm Tân Tiến

48 1 Trần Văn Thông 29/03/1972 Chủ hộ 4 2 x Xóm Tân Tiến

2 Nguyễn Thị Tĩnh 12/09/1975 Vợ Xóm Tân Tiến

3 Trần Quốc Trung 20/06/1999 Con Xóm Tân Tiến

4 Trần Thị Thùy Linh 20/11/2002 Con Xóm Tân Tiến

49 1 Dương Văn Quang 21/08/1983 Chủ hộ 5 3 x Xóm Trung Thịnh

2 Nguyễn Thị Ánh 04/01/1987 Vợ Xóm Trung Thịnh

3 Dương Thị Bảo Trâm 15/06/2011 Con Xóm Trung Thịnh

4 Dương Tùng Lâm 10/01/2017 Con Xóm Trung Thịnh

5 Dương Bảo Minh 14/04/2020 Con Xóm Trung Thịnh

50 1 Trương Thị Tân 04/01/1939 Chủ hộ 3 1 x Xóm Trung Thịnh

2 Ngô Đức Tính 22/08/1971 Con Xóm Trung Thịnh

3 Ngô Việt An 06/07/2003 Cháu Xóm Trung Thịnh

51 1 Ngô Xuân Quý 01/01/1942 Chủ hộ 5 3 x Xóm Trung Thịnh

2 Dương Thị Vân 19/05/1949 Vợ Xóm Trung Thịnh

3 Ngô Xuân Cường 12/12/1977 Con Xóm Trung Thịnh

4 Nguyễn Thị Tuyết 15/09/1966 Con Xóm Trung Thịnh

5 Ngô Khánh Chi 02/11/2007 Con Xóm Trung Thịnh



52 1 Phạm Văn Duy 04/04/1988 Chủ hộ 2 1 x Xóm Mỹ Giang

2 Phạm Thị Thu Hiền 08/08/1990 Vợ Xóm Mỹ Giang

53 1 Phạm Văn Thuận 10/10/1957 Chủ hộ 3 1 x Xóm Mỹ Giang

2 Nguyễn Thị Hoàn 13/04/1963 Vợ Xóm Mỹ Giang

3 Phạm Văn Khánh 10/10/1990 Con Xóm Mỹ Giang

54 1 Cao Xuân Quyết 03/09/1993 Chủ hộ 2 1 x Xóm Ngọc Điền

2 Nguyễn Thị Phương 12/11/1994 Vợ Xóm Ngọc Điền

55 1 Nguyễn Thị Mai 03/10/1959 Chủ hộ 3 1 x Xóm Ngọc Điền

2 Lương Thế Mạnh 02/02/1982 Con Xóm Ngọc Điền

3 Lương Văn Hào 08/03/1989 Con Xóm Ngọc Điền

56 1 Lê Thị Mai 12/09/1966 Chủ hộ 3 1 x Xóm Ngọc Điền

2 Cao Văn Hùng 05/06/1992 Con Xóm Ngọc Điền

3 Cao Văn Đạt 12/02/1997 Con Xóm Ngọc Điền

57 1 Đặng Xuân Minh 16/06/1969 Chủ hộ 2 1 x Xóm Phúc Hoà

2 Phạm Thị Thọ 14/03/1969 Vợ Xóm Phúc Hoà

58 1 Nguyễn Đình Chiến 01/01/1983 Chủ hộ 1 x Xóm Phúc Hoà

59 1 Nguyễn Đình Hưng 12/09/1971 Chủ hộ 3 x Xóm Phúc Hoà

2 Trần Thị Nam 06/06/1974 Vợ Xóm Phúc Hoà

3 Nguyễn Vân Anh 12/01/1997 Con Xóm Phúc Hoà

60 1 Lê Văn Lương 01/07/1969 Chủ hộ 3 Xóm Phúc Long

2 Trần Thị Đào 19/08/1967 Vợ Xóm Phúc Long

3 Lê Văn Thắng 22/02/1999 con Xóm Phúc Long

61 1 Bùi Văn Hùng 02/02/1964 Chủ hộ 2 1 x Xóm Khoa Đà

2 Hoàng Thị Nga 28/10/1965 Vợ Xóm Khoa Đà

62 1 Lê Đình Lĩnh 20/10/1962 Chủ hộ 2 1 x Xóm Hưng Thịnh

2 Nguyễn Thị Vinh 20/02/1966 Vợ Xóm Hưng Thịnh

63 1 Nguyễn Trọng Nam 02/05/1973 Chủ hộ 3 1 Xóm Vạc



2 Lưu Thị Nhung 03/10/1976 Vợ Xóm Vạc

3 Nguyễn Trọng Hòa 16/09/2010 Con Xóm Vạc

64 1 Nguyễn Thị Hà 30/05/1981 Chủ hộ 5 3 x Xóm Vạc

2 Bùi Thị Phương Thảo 08/03/2010 con Xóm Vạc

3 Bùi Thị Phương Vy 06/09/2012 con Xóm Vạc

4 Bùi Tiến Phước 04/10/2015 con Xóm Vạc

5 Bùi Trí Đức 30/05/2018 con Xóm Vạc

65 1 Đặng Ngọc Lĩnh 10/07/1975 Chủ hộ 2 x Hạ Khê

2 Đặng Ngọc Hải 20/10/1999 Con Hạ Khê

66 1 Ngô Thị Hà Phương 23/11/2003 Chủ hộ 1 1 x Thái Linh

67 1 Lê Thị Mai 12/09/1966 Chủ hộ 3 1 x Ngọc Điền

2 Cao Văn Hùng 05/06/1992 con Ngọc Điền

3 Cao Văn Đạt 12/02/1997 con Ngọc Điền

68 1 Nguyễn Thị Mai 03/10/1959 Chủ hộ 3 1 x Ngọc Điền

2 Lương Thế Mạnh 02/02/1982 Con Ngọc Điền

3 Lương Văn Hào 08/03/1989 Con Ngọc Điền

69 1 Cao Xuân Quyết 03/09/1993 Chủ hộ 2 1 Ngọc Điền

2 Nguyễn Thị Phương 12/11/1994 Vợ Ngọc Điền

70 1 Nguyễn Thị Hồng 07/09/1993 Chủ hộ 1 1 Phúc Long

71 1 Nguyễn Văn Ngọc 08/09/1984 Chủ hộ 4 2 Mỹ Thượng

2 Nguyễn Thị Liên 20/09/1973 Vợ Mỹ Thượng

3 Nguyễn Hải Đăng 27/02/2008 Con Mỹ Thượng

4 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 12/09/2013 Con Mỹ Thượng

72 1 Hồ Thị Thìn 27/10/1952 Chủ hộ 6 3 Mỹ Thượng

2 Ngô Quang Hào Con Mỹ Thượng

3 Nguyễn Thị Nhường Con Mỹ Thượng

4 Ngô Nguyễn Quỳnh Mai Cháu Mỹ Thượng



5 Ngô Đức Hoàng Cháu Mỹ Thượng

6 Ngô Đức Đăng Cháu Mỹ Thượng

73 1 Lê Thị Nguyệt 27/05/1946 Chủ hộ 7 5 Mỹ Thượng

2 Hồ Tùng Căn 20/06/1973 Con Mỹ Thượng

3 Đinh Thị Tỵ 25/06/1978 Con Mỹ Thượng

4 Hồ Thị Diệu Thúy 06/09/2001 Cháu Mỹ Thượng

5 Hồ Thị Phương Hoa 03/12/2013 Cháu Mỹ Thượng

6 Hồ Huy Hoàng 06/03/2018 Cháu Mỹ Thượng

7 Hồ Thị Mai Hương 25/06/2003 Cháu Mỹ Thượng

74 1 Trần Đức Khang 14/04/1965 Chủ hộ 3 1 Mỹ Thượng

2 Đào Thị Thông Vợ Mỹ Thượng

3 Trần Đức Anh Con Mỹ Thượng

75 1 Nguyễn Thị Minh 10/06/1960 Chủ hộ 5 2 Mỹ Thượng

2 Lê Văn Phú Con Mỹ Thượng

3 Lê Thị Thủy Con Mỹ Thượng

4 Lê Trung Đức Cháu Mỹ Thượng

5 Lê Đình Vũ Cháu Mỹ Thượng

76 1 Lê Văn Thành 01/07/1956 Chủ hộ 7 4 Mỹ Thượng

2 Lê Thị Thư 10/10/1956 Vợ Mỹ Thượng

3 Lê Văn Nam 01/02/1985 Con Mỹ Thượng

4 Trần Thị Soa 25/02/1994 Con Mỹ Thượng

5 Lê Đình Đăng Phương 21/10/2017 Cháu Mỹ Thượng

6 Lê Thị Trúc Quỳnh 21/02/2019 Cháu Mỹ Thượng

7 Lê Thị Tú Anh 13/11/2022 Cháu Mỹ Thượng

77 1 Lê Văn Hải 02/05/1963 Chủ hộ 10 5 Mỹ Thượng

2 Lê Thị Thanh Vợ Mỹ Thượng

3 Lê Văn Bắc 05/09/1988 Con Mỹ Thượng



4 Hồ Thị Thi Con Mỹ Thượng

5 Lê Văn Quân 17/05/1990 Con Mỹ Thượng

6 Cao Thị Phương Thảo 18/09/1994 Con Mỹ Thượng

7 Lê Văn Nguyên 14/05/2004 Con Mỹ Thượng

8 Lê Huyền Sương 15/09/2020 Cháu Mỹ Thượng

9 Lê Thị Khánh Ly 24/06/2016 Cháu Mỹ Thượng

10 Lê Anh Quốc 06/12/2017 Cháu Mỹ Thượng

78 1 Trần Văn Trọng 17/08/1975 Chủ hộ 4 1 Mỹ Thượng

2 Nguyễn Thị Huệ 12/04/1978 Vợ Mỹ Thượng

3 Trần Thế Bảo 24/07/2006 Con Mỹ Thượng

4 Trần Bảo Châu 06/08/2011 Con Mỹ Thượng

79 1 Phan Thị Thái 25/05/1952 Chủ hộ 6 3 Mỹ Thượng

2 Trần Văn Quang 27/07/1987 Con Mỹ Thượng

3 Nguyễn Thị Tâm 22/06/1985 Con Mỹ Thượng

4 Trần Thị Mỹ Uyên 13/05/2009 Cháu Mỹ Thượng

5 Trần Đức Gia Huy 06/02/2015 Cháu Mỹ Thượng

6 Trần Đức Hải Đăng 25/03/2018 Cháu Mỹ Thượng

80 1 Hồ Thị Đào 27/12/1962 Chủ hộ 5 2 Mỹ Thượng

2 Trần Đình Thăng 22/03/1993 Con Mỹ Thượng

3 Huỳnh Thị Kim Hằng 10/11/1993 Con Mỹ Thượng

4 Trần Đại Quang 07/08/2016 Cháu Mỹ Thượng

5 Trần Đại Phúc 17/01/2018 Cháu Mỹ Thượng

81 1 Hồ Văn Bài 12/04/1973 Chủ hộ 4 2 Mỹ Thượng

2 Trần Thị Sen 20/05/1978 Vợ Mỹ Thượng

3 Hồ Thị Hoàn 13/07/2002 Con Mỹ Thượng

4 Hồ Sỹ Thiện 08/01/2010 Con Mỹ Thượng

82 1 Trần Văn Luân 27/01/1985 Chủ hộ 4 2 Mỹ Thượng



2 Nguyễn Thị  Hoa 09/03/1993 Vợ Mỹ Thượng

3 Trần Quỳnh Hương 17/12/2017 Con Mỹ Thượng

4 Trần Quốc Bảo 13/02/2021 Con Mỹ Thượng

83 1 Trần Quốc Toản 20/06/1985 Chủ hộ 4 1 Mỹ Thượng

2 Nguyễn Thị Hoài Thanh 26/04/1989 Vợ Mỹ Thượng

3 Trần Đức Hưng 29/03/2015 Con Mỹ Thượng

4 Trần Đức Phát 19/09/2018 Con Mỹ Thượng

84 1 Lê Đình Tuấn 03/08/1981 Chủ hộ 4 2 Mỹ Thượng

2 Bạch Thị Hải 03/07/1989 Vợ Mỹ Thượng

3 Lê Khánh Vy Con Mỹ Thượng

4 Lê Nhật Minh Con Mỹ Thượng

85 1 Hồ Cao Cường 23/06/1985 Chủ hộ 4 2 Mỹ Thượng

2 Nguyễn Thị Thảo 06/01/1988 Vợ Mỹ Thượng

3 Hồ Cao Lương 19/01/2012 Con Mỹ Thượng

4 Hồ Thị Hoài Thương 30/08/2016 Con Mỹ Thượng

86 1 Phan Thị Sinh 02/06/1962 Chủ hộ 2 1 Phúc Điền

2 Phan Văn Nguyên 21/09/2001 Con Phúc Điền

87 1 Nguyễn Thị Hiên 01/10/1963 Chủ hộ 2 2 Phúc Long

2 Hoàng Thị Thương 18/03/1996 Con Phúc Long

88 1 Nguyễn Thị Hồng 07/09/1993 Chủ hộ 1 1 Phúc Long

89 1 Phan Văn Vinh 19/11/1949 Chủ hộ 3 1 Hưng Đạo 1

2 Phan Thị Xuyến 10/09/1993 Dâu Hưng Đạo 1

3 Phan Anh Kiện 16/03/1984 Con Hưng Đạo 1

90 1 Trần Văn Lợi 25/10/1969 Chủ hộ 3 2 Hưng Đạo 2

2 Lê Thị Hương 14/06/1970 Vợ Hưng Đạo 2

3 Trần Ngọc Mai 15/09/2000 Con Hưng Đạo 2

91 1 Nguyễn Văn Khánh 16/10/1963 Chủ hộ 2 1 Hưng Đạo 2



2 Nguyễn Văn Dũng 19/11/1987 Con Hưng Đạo 2

92 1 Lê Văn Nguyên 05/10/1971 Chủ hộ 3 1 Hưng Đạo 2

2 Lê Văn Cao 12/03/1994 Con Hưng Đạo 2

3 Trần Thị Thanh Nga 27/05/1994 Dâu Hưng Đạo 2

93 1 Nguyễn Thị Bình 27/01/1969 Chủ hộ 3 2 Hưng Đạo 2

2 Nguyễn Anh Tuấn 17/05/1996 Con Hưng Đạo 2

3 Nguyễn Thị Thương 10/09/2001 Dâu Hưng Đạo 2

94 1 Nguyễn Văn Lương 10/07/1969 Chủ hộ 4 2 Hưng Đạo 2

2 Phan Thị Hường 01/07/1976 Vợ Hưng Đạo 2

3 Nguyễn Đức Thiện 24/06/1995 Con Hưng Đạo 2

4 Nguyễn Quỳnh Diện 29/01/1999 Con Hưng Đạo 2

95 1 Phan Văn Hạnh 10/08/1959 Chủ hộ 3 Hưng Đạo 2

2 Phan Văn Dũng 20/02/1988 Con Hưng Đạo 2

3 Phan Thanh Tùng 26/02/1987 Con Hưng Đạo 2

96 1 Nguyễn Hữu Thọ 24/06/1982 Chủ hộ 2 1 Hưng Đạo 5

2 Đậu Thị Cúc 14/04/1986 Vợ Hưng Đạo 5

97 1 Hồ Thị Hải 24/12/1953 Chủ hộ 2 2 Hưng Đạo 7

2 Phạm Thị Thoan 21/03/1987 Con Hưng Đạo 7

Tổng số 331 157

Lưu Đức Thành Bùi Hồng Quân

                   Hưng Nguyên, ngày 19 tháng 05 năm 2026

Người lập biểu TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
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